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LỜI MỞ ĐẦU
Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, với 3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi và cao nguyên, phần còn lại là vùng đồng bằng; hệ thống sông, suối dày đặc, với trên 3.200 km bờ biển và vùng lãnh hải, dân số gia tăng, nền kinh tế đang phát triển, đô thị hóa nhanh chóng, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai, trong đó đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét hại v.v. và được đánh giá là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Với hầu hết dân số sống ở các lưu vực sông, vùng trũng, thấp, ven sông, ven biển, ước tính hơn 70% dân số hứng chịu các rủi ro từ thiên tai. Trong vòng 30 năm qua, nhất là trong hơn 10 năm gần đây, cả nước liên tiếp xảy ra những đợt bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán, v.v. gây thiệt hại nặng nề đến con người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế, xã hội của cả nước. Từ năm 1990-2011, do tác động của thiên tai, trung bình hàng năm Việt Nam có 441 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa, mùa màng, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, phá hủy v.v. thiệt hại về tài sản ước tính mỗi năm chiếm khoảng 1,0-1,5% GDP.
Ngoài ra, biến đổi khí hậu đã và đang làm thay đổi và gia tăng các rủi ro thiên tai ở Việt Nam, đó cũng chính là gia tăng các nguy cơ đối với các vấn đề về phát triển và an toàn của người dân.

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 2 (SCDM II)” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cuốn Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” được biên soạn nhằm thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ theo quy định của Luật phòng, chống thiên tai và giúp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương, có hiệu quả góp phần giảm thiểu thiệt hại, đóng góp vào sự an toàn, khả năng phục hồi của cộng đồng và phát triển bền vững.

Tài liệu hướng dẫn đã tổng hợp, tiếp cận các kiến thức mới về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời dựa trên những kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu của các địa phương thông qua các phiếu điều tra, thu thập thông tin từ chính quyền, hộ gia đình và người dân tại các vùng miền trên cả nước.
Cuốn tài liệu hướng dẫn được xem như là tài liệu tham khảo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và những người có liên quan trong lĩnh vực phòng chống thiên tai ở Việt Nam.

Tài liệu gồm 3 phần 

Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Đặc điểm thiên tai và ảnh hưởng của nó đến con người, đời sống, sản xuất và môi trường.
Phần 3: Nội dung hướng dẫn
MỤC LỤC
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PHẦN 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1. Bối cảnh
Việt Nam là một nước thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai. Các loại thiên tai điển hình ở nước ta là bão, áp thấp nhiệt đới, l
ũ, ngập lụt, lũ quét, 
sạt lở đất, nước biển dâng, lốc, sét, xâm nhập mặn, hạn hán, cháy rừng v.v. diễn ra hàng năm, gây nhiều thiệt hại về người và của. Trong vòng 10 năm qua, đã có 54 cơn bão, Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta và 42 trận mưa, lũ lớn, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Từ năm 1990-2011, do tác động của thiên tai, trung bình hàng năm Việt Nam có 441 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa, mùa màng, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, phá hủy v.v. thiệt hại về tài sản ước tính mỗi năm chiếm khoảng 1,0-1,5% GDP.
Trong công cuộc phòng chống thiên tai ở Việt Nam, trải qua các thế hệ, chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá được đúc kết từ thực tiễn, một trong những bài học đó hình thành lên “Phương châm 4 tại chỗ”. Đây là kinh nghiệm xuất phát từ quá trình thực hiện công tác phòng chống thiên tai (mà cụ thể là công tác hộ đê, phòng chống bão, lũ). Kinh nghiệm từ thực tiễn cho thấy, muốn đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước thiên tai, phải biết tổ chức, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là phải nâng cao nhận thức về thiên tai để mỗi đơn vị, mỗi gia đình, cá nhân biết tự bảo vệ mình, gia đình mình và những người xung quanh trước những tác động của thiên tai. Kinh nghiệm này đã được đúc kết thành“Phương châm 4 tại chỗ” bao gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tự tại chỗ và hậu cần tại chỗ. 
Quá trình thực hiện “Phương châm 4 tại chỗ” đã cho thấy sự đúng đắn và tính hiệu quả, ưu việt của nó. Phương châm này  không chỉ áp dụng đối với công tác hộ đê, chống lũ mà ngày nay đã được mở rộng và áp dụng đến từng cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức khác trong hoạt động phòng chống thiên tai. Điều này không chỉ là kinh nghiệm thực tiễn mà còn được luật hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phòng chống thiên tai.
2. Cơ sở pháp lý xây dựng tài liệu hướng dẫn

Phương châm “4 tại chỗ” là một trong những nguyên tắc cơ bản trong phòng chống thiên tai, được quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Phòng, chống thiên tai. Ngoài ra, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn (tại Khoản 2, Điều 23 của Luật Phòng, chống thiên tai). 

Do vậy, cơ sở pháp lý của việc xây dựng Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” là nhằm triển khai thi hành Luật phòng, chống thiên tai và kế hoạch công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

3. Mục đích sử dụng tài liệu

Tài liệu hướng dẫn “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai” nhằm mục đích:

· Thực hiện tốt “phương châm 4 tại chỗ” theo quy định của luật Phòng, chống thiên tai. 

· Giúp mỗi cá nhân, gia đình và các tổ chức chủ động trong công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra, đồng thời đáp ứng được yêu cầu cứu trợ cho bản thân, gia đình hoặc tổ chức của mình khi chưa có lực lượng cứu trợ từ bên ngoài.

· Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng,cung cấp kiến thức, về phòng, chống thiên tai và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của mọi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong xã hội.
· Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (bao gồm cả tổ chức,hộ gia đình và cá nhân người nước ngoài sống trên lãnh thổ Việt Nam) trong hoạt động bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, thực hiện phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

· Là cơ sở để chính quyền các cấp hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân chủ động phòng tránh và ứng phó có hiệu quả khi thiên tai xảy ra.

4. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng sử dụng 

a. Phạm vi nghiên cứu:

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất từ thiên tai cả về mức độ nguy hiểm cũng như tính đa dạng về loại hình thiên tai. Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã xác định 21 loại hình thiên tai gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Tuy nhiên, qua các số liệu thống kê và thực tế diễn biến thiên tai trong thời gian qua cho thấy, các loại hình thiên tai thường xảy ra và gây thiệt hại lớn về người, tài sản, hạ tầng cơ sở và hoạt động kinh tế xã hội của nước ta là bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, rét hại, hạn hán, v.v. gây thiệt hại nặng nề đến đời sống dân cư, hạ tầng cơ sở, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

Trong khuôn khổ thời gian thực hiện và nguồn lực của dự án, tài liệu hướng dẫn này sẽ đi sâu nghiên cứu và hướng dẫn cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phòng tránh các loại hình thiên tai sau: (1) Áp thấp nhiệt đới, (2) Bão, (3) lũ, (4) ngập lụt, (5) lũ quét, (6) sạt lở đất, (7) rét hại, (8) hạn hán.

b. Đối tượng sử dụng tài liệu:

· Người dân;
· Hộ gia đình;
· Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp;
· Chính quyền các cấp, đặc biệt là các cấp xã/thôn/bản/ấp.
5. Nguyên tắc chung hướng dẫn tổ chức hộ gia đình và cá nhân chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai
a. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, dự báo về thiên tai để chủ động phòng chống thiên tai (PCTT).

b. Tổ chức, doanh nghiệp cần:

- Xây dựng phương án ứng phó để chủ động phòng chống thiên tai.

- Thành lập lực lượng PCTT (đội ứng phó, thanh niên, bảo vệ, y tế v.v.) và tổ chức đào tạo tập huấn kiến thức về PCTT cho lực lượng này.

c. Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất phải nghiêm túc, chủ động di dời tới nơi an toàn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d. Đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người già, người tàn tật, phụ nữ có thai v.v.) 

Tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình có các đối tượng dễ bị tổn thương cần chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai (thuốc, thức ăn giầu dinh dưỡng, băng ca, cáng thương, xe lăn v.v..)
e. Ngư dân và dân cư vùng hải đảo

Chấp hành nghiêm những quy định của cơ quan có thẩm quyền về đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo hướng dẫn. Đặc biệt nhu yếu phẩm phải chuẩn bị dài ngày (từ 15 ngày trở lên theo đặc thù vùng miền) đề phòng bị chia cắt, cô lập do thiên tai gây ra.

f. Về nhân lực cho hộ gia đình: Chủ hộ, người có sức khỏe (hoạt động bình thường) cần xem xét các chuyến đi xa (có thể hoãn hoặc trở về nhà nếu cần) để cùng gia đình ứng phó với thiên tai.
g. Sau mỗi đợt thiên tai các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần kiểm tra, rà soát và bổ sung vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để tiếp tục ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo. Các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết nên sắp xếp lại gọn gàng trong túi để thuận tiện khi di dời.

PHẦN 2
ĐẶC ĐIỂM THIÊN TAI VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI, ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤTVÀ MÔI TRƯỜNG
1. Các loại hình thiên tai theo vùng
Do vị trí địa lý và điều kiện địa hình, địa mạo của Việt Nam, đã tạo nên những đặc điểm khí hậu riêng biệt, dẫn tới sự hình thành nhiều loại hình thiên tai khác nhau theo mùa và đặc điểm riêng của từng vùng. Trên cả nước, thiên tai được phân theo các vùng như sau:
	Vùng, miền
	Các loại hình thiên tai chính
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Vimg ven bidn | Bao, ngap ung, xim
Nam Trang By | hép mén, chéy rien

Viing dong bang | Ly song, han, lsc
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	Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
	ATNĐ, bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, rét hại
	

	Vùng duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ và Hải đảo
	ATNĐ, Bão, nước dâng, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển
	

	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	ATNĐ, bão, lũ,triều cường, nước dâng do bão, hạn hán, xâm nhập mặn.
	

	Vùng miền núi

 và Tây Nguyên
	Lũ quét, sạt lở đất, hạn hán
	

	Vùng biển
	ATNĐ, Bão, lũ, ngập lụt
	


2. Đặc điểm, tác động của các loại hình thiên tai đối với con người, đời sống sản xuất và môi trường
2.1 Áp thấp nhiệt đới, bão
Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật; Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. 

Đây là một trong những loại hình thiên tai chủ yếu và nguy hiểm ở Việt Nam. Trong vòng hơn 50 năm (1956-2015) đã có hơn 450 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó 31% đổ bộ vào Bắc Bộ, 36% đổ bộ vào Bắc và Trung Trung Bộ, 33% đổ bộ vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Bão, áp thấp nhiệt đới thường gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển kèm theo hiện tượng nước biển dâng có thể gây ngập lụt nghiêm trọng vùng ven biển. Ngoài ra bão, áp thấp nhiệt đới còn gây mưa lớn kèm theo lũ và sạt lở đất sau bão.
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Bão, áp thấp nhiệt đới có thể gây ra những tác hại như sau:

- Thiệt hại về người như chết, mất tích, bị thương. Các mảnh vỡ bị thổi bay trong bão, nhà bị sập đổ hoặc bị nước lũ cuốn trôi có thể gây thiệt hại về sức khỏe hoặc tính mạng con người. Rủi ro về tính mạng con người cũng có thể xảy ra do thiếu lương thực, thực phẩm hoặc không được tiếp tế kịp thời.
- Thiệt hại cơ sở hạ tầng: cơ sở hạ tầng (trường học, bệnh viện, trạm y tế, giao thông, thủy lợi v.v.) bị hư hỏng, hoặc bị phá hủy do gió bão; tàu thuyền có thể bị lật hoặc hư hại; gió bão có thể làm sập, tốc mái nhà; gãy, đổ cột, đường dây điện, dây thông tin liên lạc, gây gián đoạn thông tin và mất điện. Giao thông có thể bị gián đoạn, thị trấn hoặc vùng dân cư có thể bị cô lập;
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- Thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản: gió mạnh trong bão và mưa có thể làm hoa màu, cây cối bị hư hại, lương thực, thực phẩm đã thu hoạch hoặc dự trữ bị hư hỏng;gia súc, gia cầm, thủy hải sản bị thiệt hại.
- Thiệt hại về môi trường: cây xanh bị đổ, gãy, ô nhiễm nguồn nước và phát sinh dịch bệnh sau mưa bão.
- Mưa bão còn có khả năng gây lũ lụt, nước dâng và sạt lở đất.
2.2.  Lũ
Lũ là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào lưu hướng lũ và khả năng tiêu thoát của dòng lũ. Đây là loại hình thiên tai chủ yếu và thường xuyên ở Viêt Nam, gây hậu quả rất nặng nề. Lũ hình thành do mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn hoặc do sự kết hợp với các hình thái thời tiết theo mùa. Lũ có 2 loại:

Lũ sông: xảy ra trên các sông khi mực nước dâng cao do mưa lớn ở đầu nguồn gây ra hoặc xả lũ, sự cố hồ chứa đầu nguồn hoặc do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng.
Lũ ven biển: xảy ra khi bão hoặc ATNĐ kết hợp với triều cường làm mực nước biển và cửa sông dâng cao gây lũ, ngập lụt khu vực trũng thấp cửa sông ven biển.
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Lũ có thể gây ra những tác hại như sau:
- Thiệt hại về người như chết, mất tích do đuối nước hoặc bị cuốn trôi, bị thương.
- Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: nhà cửa, trường học, bệnh viện, trạm y tế, giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc và các hạ tầng khác có thể bị lũ cuốn trôi hoặc sập, đổ, hư hỏng do bị ngâm nước hoặc bị va đập bởi các vật trôi nổi trong dòng lũ va đập vào. Có thể xảy ra hiện tượng sạt lở đất và ngập úng dài ngày ở các khu vực trũng, ven sông suối.
- Thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản: lũ làm hoa màu, cây trồng bị hư hỏng khi bị ngập trong nước; lương thực, thực phẩm đã thu hoạch hoặc dự trữ bị ướt, hư hỏng; vật nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản bị chết, cuốn trôi v.v..
- Thiệt hại về môi trường: lũ có thể gây ô nhiễm nguồn nước, nước sinh hoạt hoặc làm nhiễm mặn các giếng khơi và tầng chứa nước. Ngoài ra, lũ còn làm cho môi trường bị ô nhiễm khi hệ thống nước thải theo dòng nước lũ đi vào vùng dân cư hoặc tăng mức độ lây nhiễm dịch bệnh như truyền nhiễm, tiêu chảy, sốt xuất huyết v.v..
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2.3 Ngập lụt
Ngập lụt là hiện tượng mặt đất bị ngập nước do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, triều cường, nước biển dâng. Ngập lụt làm ngập, hư hỏng cơ sở hạ tầng (nhà cửa, bệnh viện, trường học, các công trình giao thông, thủy lợi v.v.), cây cối, đồng ruộng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. 
	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]





Các vùng trũng thấp, khu vực thoát nước kém thường bị ngập lụt kéo dài và gây cô lập, chia cắt khi hệ thống giao thông bị ngập trong nước không đi lại được.
Ngập lụt thường gây tác hại:

- Thiệt hại về người: chết, mất tích do đuối nước hoặc bị thương.
- Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: nhà cửa, trường học, bệnh viện, trạm y tế, công trình giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc và các hạ tầng khác có thể bị cuốn trôi, sập, đổ hoặc bị hư hỏng do bị ngâm nước.
- Thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản: Ngập lụt làm hoa màu, cây trồng bị chết, giảm năng suất khi bị ngập trong nước; lương thực, thực phẩm đã thu hoạch hoặc dự trữ bị ướt, hư hỏng; vật nuôi, gia súc, gia cầm, thủy hải sản bị chết, bị cuốn trôi v.v..
- Thiệt hại về môi trường: Ngập lụt có thể gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường dẫn đến xuất hiện nhiều dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, truyền nhiễm do virus.
- Ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của con người. 
2.4 Lũ quét
Lũ quét là lũ xảy ra bất ngờ trên các lưu vực sông suối miền núi, nơi có độ dốc lớn, dòng chảy xiết, thường kèm theo đất, đá, cây cối. Lũ lên nhanh, xuống nhanh, có sức tàn phá lớn. Lũ quét thường xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền núi các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên. Đặc điểm nguy hiểm của lũ quét là tính bất ngờ cả về thời gian, cường độ, quy mô và vị trí xuất hiện. Khi xảy ra lũ quét thường kèm theo sạt lở đất, đá. Lũ quét là một trong những loại hình thiên tai rất khó dự báo.
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Lũ quét có thể gây ra những tác hại như sau:

- Thiệt hại về người: chết, mất tích hoặc bị thương do bị cuốn trôi, bị vùi lấp

- Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: nhà cửa, trường học, bệnh viện, trạm y tế, công trình giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc và các hạ tầng khác có thể bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Lũ quét thường gây chia cắt, cô lập vùng bị ảnh hưởng; hệ thống giao thông, thông tin bị chia cắt, gián đoạn. 
- Thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản: Hoa màu, cây trồng, lương thực, thực phẩm đã thu hoạch hoặc dự trữ bị cuốn trôi, hư hỏng; vật nuôi, gia súc, gia cầm, thủy hải sản bị chết, cuốn trôi v.v..
- Thiệt hại về môi trường: Lũ quét có thể gây ô nhiễm môi trường, xuất hiện các dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, truyền nhiễm do virus v.v..
Ngoài ra, lũ quét xảy ra ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất nghèo nàn, thì thiệt hại do lũ quét gây ra càng trở nên nghiêm trọng, có những trận lũ quét cuốn trôi cả bản, có trường hợp cả gia đình bị lũ quét cuốn trôi.
2.5. Sạt lở đất
Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt, trượt, lở đất do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Sạt lở đất xảy ra phổ biến trên phạm vi cả nước, đã gây tổn thất lớn đến tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng của nhà nước và nhân dân.
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Sạt lở đất thường gây ra những tác hại sau:
- Thiệt hại về người: chết, mất tích hoặc bị thương bị do bị chôn vùi bởi bùn, đất, đá hoặc dưới những căn nhà bị sập.
- Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: nhà cửa, trường học, bệnh viện, trạm y tế, công trình giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc và các hạ tầng khác có thể bị phá hủy hoặc hư hỏng do bị vùi lấp. Sạt lở đất có thể gây chia cắt, cô lập, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. 

- Thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản: Hoa màu, cây trồng, lương thực, thực phẩm đã thu hoạch hoặc dự trữ bị hư hỏng, vùi lấp; vật nuôi, gia súc, gia cầm, thủy hải sản bị chết, vùi lấp v.v..
- Thiệt hại về môi trường: Sạt lở đất có thể gây ô nhiễm môi trường, xuất hiện các dịch bệnh như tiêu chảy, dịch bệnh truyền nhiễm v.v..
- Các tác động gián tiếp có thể bao gồm thiệt hại về năng suất nông nghiệp, mất đất và gây ra lũ lụt.
2.6. Hạn hán

Hạn hán là hiện tượng thiếu nước nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng trong thời gian dài do không có mưa và cạn kiện nguồn nước. Hạn hán xảy ra dẫn đến tình trạng thiếu nước, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và các hoạt động sản xuất của người dân đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và chăn nuôi.
Trong những năm gần đây, hạn hán liên tiếp xảy ra ở nhiều vùng trong cả nước và ngày càng nghiêm trọng. Đây là một thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hạn hán là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu nhưng cũng còn một nguyên nhân quan trọng khác là hoạt động của con người tác động đến thiên nhiên, tàn phá rừng, mở rộng canh tác tràn lan, xây dựng hồ đập không có quy hoạch hợp lý đã dẫn đến suy giảm nguồn nước trong khi nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế không ngừng tăng lên.
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Hạn hán có thể gây ra những tác hại sau:
- Thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản: giảm năng suất, sản lượng của các mùa vụ, cây công nghiệp, lương thực, thực phẩm và thủy hải sản; hạn hán có thể ảnh hưởng đến các vật nuôi, gia súc, gia cầm do thiếu nước cho chăn nuôi (bị chết hoặc giảm năng suất).
- Thiệt hại về kinh tế: Hạn hán làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và có tác động lớn đến nền kinh tế của nơi xảy ra thiên tai.
- Thiệt hại về môi trường: Hạn hán làm thiếu nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi cũng như mất vệ sinh, an toàn thực phẩm dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh như tiêu chảy, virus v.v..
- Thiệt hại gián tiếp: hạn hán xảy ra làm cho lưu lượng nước trong sông, nước ngầm bị suy kiệt dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn, nhiễm mặn ở khu vực cửa sông, ven biển.
2.7 Rét hại
Rét hại là dạng thời tiết đặc biệt xảy ra trong mùa đông ở miền Bắc khi nhiệt độ không khí trung bình ngày xuống dưới 13 độ C.

Rét hại là loại hình thiên tai ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người, cây trồng, vật nuôi đặc biệt khi xuất hiện băng tuyết.
Rét hại có thể gây ra những tác hại sau:

- Thiệt hại về nông nghiệp: giảm sản lượng mùa vụ, ảnh hưởng đến vật nuôi, gia súc, gia cầm v.v.. Khi nhiệt độ xuống quá thấp hoặc xảy ra băng, tuyết có thể làm cho cây trồng, vật nuôi, gia súc, gia cầm v.v. bị chết
- Thiệt hại về môi trường: rét hại xảy ra làm vật nuôi, cây trồng bị chết gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường sống, dẫn đến việc phát sinh dịch bệnh.

- Rét hại có thể ảnh hưởng đến điều kiện sống và sinh hoạt của người dân như giao thông tê liệt, hoạt động sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi của người dân bị gián đoạn.
	[image: image22.jpg]



	[image: image23.jpg]




	Ảnh hưởng của rét hại đến vật nuôi
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	Ảnh hưởng của rét hại đến cây trồng


PHẦN 3
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
1. Bão, áp thấp nhiệt đới
Bão, áp thấp nhiệt đới thường có gió mạnh, nước biển dâng kèm theo mưa lớn gây thiệt hại về người, tài sản, mùa màng và cơ sở hạ tầng.

Khi bắt đầu có tin bão, đặc biệt là tin bão gần bờ và bão khẩn cấp, chính quyền các cấp trong vùng bị ảnh hưởng của bão, ATNĐ thực hiện các phương án đã được xây dựng, chuẩn bị để đối phó với bão, ATNĐ;các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương như triển khai phương án phòng chống bão, ATNĐ, chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, thu hoạch sản phẩm, nông nghiệp, thủy hải sản, v.v. ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, giữ thông tin liên lạc giữa cộng đồng, gia đình và chính quyền. Chủ động chuẩn bị vật tư, nhân lực phương tiện trang thiết bị và nhu yếu phẩm dự trữ để đối phó với bão, ATNĐ.
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Các loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần chuẩn bị cho các đối tượng để chủ động đối phó với bão, ATNĐ bao gồm:

1.1 Đối với hộ gia đình

- Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị: 
· Đèn pin, pin dự trữ, đèn dầu, nhiên liệu, chất đốt;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio v.v.;
· Áo mưa, ủng, mũ bảo hiểm;
· Túi chống nước đựng quần áo, giấy tờ quan trọng và tài sản quí;
· Dụng cụ sơ cấp cứu: Bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế v.v.;
· Dụng cụ thoát hiểm cơ bản trong trường hợp khẩn cấp (như dao, búa, gậy, dây thừng, còi v.v.);
· Số điện thoại và địa chỉ sơ tán khi cần thiết;
· Đồ dùng cho đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt cho phụ nữ đang mang thai, sắp sinh nở.
- Về nhu yếu phẩm: chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men đủ dùng tối thiểu trong 3 ngày bao gồm:
· Một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu v.v.;
· Đồ ăn khô như gạo, mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh v.v.;
· Nước uống, nước sinh hoạt.
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1.2 Đối với cá nhân
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Cá nhân đang sinh sống hoặc khi có kế hoạch đi qua vùng đang và sẽ xuất hiện bão, ATNĐ, cần chuẩn bị những thứ thiết yếu sau:

· Nước uống đóng chai (đảm bảo đủ dùng theo lộ trình);
· Đồ ăn khô như mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh (theo lộ trình);
· Thuốc và đồ sơ cứu y tế cá nhân;
· Áo mưa, giày (ủng), mũ bảo hiểm;
· Đèn pin, pin dự trữ;
· Thiết bị liên lạc (điện thoại di động đã được sạc pin đầy đủ), đài radio v.v;
· Dụng cụ thoát hiểm và báo hiệu khi cần trợ giúp (còi, gậy, dao v.v..)

1.3 Đối với tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp

Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch PCTT đã được phê duyệt.
- Về nhân lực:
· Lập danh sách các lực lượng nòng cốt (đội ứng phó, lực lượng thanh niên, bảo vệ, cán bộ y tế v.v.) tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tại đơn vị và hỗ trợ các đơn vị khác khi có yêu cầu;
· Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bộ phận phụ trách;
· Thực hiện công tác tuần tra, canh gác tại đơn vị để xử lý, đối phó với các tình huống khẩn cấp.
- Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị:
· Đèn pin, pin dự trữ, đèn dầu, chất đốt, xăng, dầu;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio, điện thoại vệ tinh, bộ đàm (nếu có);
· Áo phao, áo mưa, ủng, mũ bảo hiểm;
· Dụng cụ sơ cấp cứu: bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế, băng ca, cáng cứu thương;
· Sơ đồ hướng dẫn thoát hiểm, ứng cứu, phòng cháy chữa cháy trong cơ sở của tổ chức, doanh nghiệp và khu vực lân cận (cơ sở chính quyền, trạm y tế, đường sơ tán,trường học v.v.);
· Số điện thoại và địa chỉ sơ tán khi cần thiết.
- Về nhu yếu phẩm: chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các đối tượng phải ở lại trong tổ chức để đối phó với bão, ANTĐ tối thiểu trong 3 ngày bao gồm:
· Một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu v.v.;
· Đồ ăn khô như mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh, thực phẩm khô v.v;
· Nước uống, nước sinh hoạt.
1.4 Một số trường hợp cần lưu ý:
· Các nhu yếu phẩm cần thiết nên xắp xếp gọn gàng trong túi để thuận tiện khi di dời.
· Trong trường hợp phải chằng chống công sở, nhà cửa cần chuẩn bị các vật tư, phương tiện, trang thiết bị như: bao tải cát, dây thừng, cọc tre, phên, bạt, v.v. và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
· Đối với các hộ gia đình sống ven biển, trên hải đảo: Các công việc chuẩn bị cần tiến hành sớm.
· Với các hộ gia đình là ngư dân, có tàu thuyền hoạt động, đánh bắt thủy hải sản trên biển thì trên mỗi tàu thuyền cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
· Đối với các tổ chức, hộ gia đình sống ven sông, ven biển, trong vùng trũng thấp cần đề phòng nước biển dâng, lũ lụt. Ngoài các vật tư, phương tiện, trang thiết bị nói trên cần chuẩn bị thêm xuồng, ghe, bè, mảng để di chuyển, xe đẩy (trong trường hợp có đối tượng dễ bị tổn thương) và lựa chọn một số địa điểm phù hợp để đi sơ tán khi cần thiết.
· Đối với các hộ gia đình có trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật hoặc phụ nữ mang thai cần bổ sung vật dụng vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp như: xe đẩy, cáng v.v..
· Đối với các trường hợp phải đi sơ tán cần tuân thủ theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. 
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2. Lũ, ngập lụt
[image: image47.emf]Lũ, ngập lụt xảy ra thường kéo dài nhiều ngày gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Lũ, ngập lụt làm ngập nhà cửa, đồng ruộng, cơ sở hạ tầng; đường giao thông, trường học, bệnh viện v.v..
Khi có mưa lớn kéo dài hoặc các hình thế thời tiết bất thường gây mưa, lũ, ngập lụt, chính quyền địa phương các cấp trong vùng bị ảnh hưởng thực hiện các phương án đã xây dựng, chuẩn bị để đối phó với lũ, ngập lụt.
Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân cần: Theo dõi chặt chẽ thông tin mưa, lũ, tuân thủ hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền các cấp, kiểm tra các thiết bị điện trong nhà, di dời hoặc kê kích các vật dụng khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết để phòng tránh lũ, ngập lụt đặc biệt là các vùng trũng thấp, thoát nước kém hay bị cô lập, chia cắt dài ngày.
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Các loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần chuẩn bị để chủ động đối phó với lũ, ngập lụt bao gồm:

[image: image48.emf]2.1. Đối với hộ gia đình

- Về vật tư, phương tiện và trang thiết bị:
· Phao, áo phao v.v.;
· Đèn pin, pin dự trữ, đèn dầu, nhiên liệu, chất đốt;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio v.v.;
· Túi chống nước đựng quần áo, giấy tờ và tài sản quý;
· Dụng cụ sơ cấp cứu: bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế v.v.;
· Dụng cụ lọc nước, chứa nước sạch;
· Đồ dùng đặc biệt cho phụ nữ và phụ nữ mang thai sắp sinh.

- Về nhu yếu phẩm: chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên [image: image49.emf]trong gia đình tối thiểu trong 5 ngày bao gồm:
· Một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy v.v.;
· Thuốc sát khuẩn, khử trùng, làm sạch nguồn nước (CloraminB, viên lọc nước Aquatas v.v.);
· Lương thực, thực phẩm: gạo, mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh, thực phẩm khô v.v.;
· Nước uống, nước sinh hoạt.
2.2. Đối với cá nhân

[image: image50.emf]Khi đi vào vùng đang và sẽ xuất hiện lũ, ngập lụt, cần chuẩn bị các thứ thiết yếu sau:

· Nước uống đóng chai (theo lộ trình);
· Đồ ăn khô như mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh v.v. (theo lộ trình);
· Thuốc và đồ sơ cứu y tế đơn giản;
· Áo mưa, áo phao, ủng, mũ bảo hiểm 
· Đèn pin, pin dự trữ;
· Điện thoại di động (đã được sạc pin đầy đủ), đài radio v.v;
· Dụng cụ thoát hiểm và báo hiệu khi cần trợ giúp (còi, gậy, dao v.v..)

2.3 Đối với các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp
Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch PCTT đã được phê duyệt.
- Về nhân lực: 
· Lên danh sách các lực lượng nòng cốt (đội ứng phó, lực lượng thanh niên, bảo vệ, cán bộ y tế v.v..) tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn;
· Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bộ phận phụ trách, số người tham gia;
· Thực hiện công tác tuần tra, canh gác tại đơn vị để xử lý, đối phó với các tình huống huống khẩn cấp.
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- Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị: 
· [image: image52.emf]Phao, áo phao v.v.;
· Đèn pin, pin dự trữ, chất đốt, xăng, dầu;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio, điện thoại vệ tinh, bộ đàm (nếu có);
· Dụng cụ sơ cấp cứu: Bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế v.v.;
· Dụng cụ lọc nước, chứa và thu gom nước sạch;

· Sơ đồ hướng dẫn thoát hiểm, ứng cứu, phòng cháy chữa cháy trong cơ sở của tổ chức, doanh nghiệp và khu vực lân cận (trường học, cơ sở chính quyền, trạm y tế, đường sơ tán v.v.);
· Số điện thoại và địa chỉ liên hệ của chính quyền khi cần thiết;
· Danh sách một số điểm sơ tán.
- Về nhu yếu phẩm:  chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên trong tổ chức ở lại đối phó với lũ, ngập lụt tối thiểu trong 5 ngày bao gồm:
· Đồ ăn khô như gạo, mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh, thực phẩm khô v.v.;
· Nước uống đóng chai, nước đóng bình, nước sinh hoạt;
· Tủ thuốc: bố trí một số loại thuốc cơ bản điều các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu, sốt v.v.;
· Thuốc sát khuẩn, khử trùng, làm sạch nguồn nước (CloraminB, viên lọc nước Aquatas, v.v.)

2.4. Một số trường hợp cần lưu ý
· Các nhu yếu phẩm cần thiết nên xắp xếp gọn gàng trong túi để thuận tiện khi di dời.
· Đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân ở vùng bãi sông, vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập sâu cần chủ động bố trí gác lửng, giá treo để kê các đồ vật lên cao tránh bị ngập. Chuẩn bị phương tiện nổi (thuyền, bè, mảng,...) để chủ động di chuyển đến nơi an toàn.
· Các hoạt động của bến đò ngang, đò dọc phải tuân thủ về điều kiện an toàn theo quy định.
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· Những vùng có lũ lớn, ngập lụt kéo dài nhiều ngày dễ bị cô lập thì nhu yếu phẩm cần chuẩn bị nhiều hơn (tối thiểu từ 7 đến 10 ngày).
· Đối với các hộ gia đình thuộc diện phải đi sơ tán để tránh lũ, ngập lụt: cần chuẩn bị nước uống đóng chai, hộp đựng thức ăn, túi chống nước đựng quần áo, giấy tờ và tài sản quí để mang đi. Ngoài ra cần chuẩn bị dụng cụ thoát hiểm và báo hiệu trong trường hợp cần thiết như gậy, còi v.v..
· Đối với các hộ gia đình có trẻ nhỏ và người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai cần bổ sung đồ dùng sinh hoạt cần thiết, nhu yếu phẩm cho từng đối tượng và phương tiện di chuyển khi đi sơ tán (cáng, xe đẩy v.v..)
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3. Lũ quét
Lũ quét thường xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi, nơi có độ dốc lớn, đường thoát nước bất lợi. Lũ quét xảy ra nhanh, đột ngột, xảy ra trong phạm vi hẹp nhưng rất khốc liệt và thường gây những tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản.

Khi xuất hiện mưa lớn, mưa dài ngày trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, chính quyền địa phương các cấp trong vùng được cảnh báo thực hiện các phương án đã xây dựng, chuẩn bị để đối phó với tình huống lũ quét.


Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân cần theo dõi chặt chẽ thông tin mưa, lũ, chủ động hoặc tuân thủ theo chỉ đạo của chính quyền địa phương sơ tán khỏi vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.


Các loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần chuẩn bị để chủ động đối phó với lũ quét bao gồm:
3.1. Đối với hộ gia đình
- Về vật tư, phương tiện và trang thiết bị: 
· Áo phao, áo mưa, ủng;
· Đèn pin, pin dự trữ, đèn dầu, nhiên liệu, chất đốt;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio;
· Túi chống nước đựng quần áo, giấy tờ và tài sản quí;
· Dụng cụ thoát hiểm cơ bản trong trường hợp khẩn cấp (như dao, búa, gậy, dây thừng, còi v.v.);

· Dụng cụ sơ cấp cứu: Bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế v.v.;
· Đồ dùng đặc biệt cho phụ nữ và phụ nữ mang thai sắp sinh.
- Về nhu yếu phẩm: chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men đủ dùng cho các thành viên trong gia đình tối thiểu trong 5 ngày gồm:
· Một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu v.v.;
· Lương thực: gạo, mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh, thực phẩm khô v.v.;
· Nước uống, nước sinh hoạt.
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3.2. Đối với cá nhân
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Khi có kế hoạch đi qua khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét cần chuẩn bị những thứ thiết yếu sau:
· Nước uống đóng chai (theo lộ trình);
· Đồ ăn khô như mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh v.v. (theo lộ trình);
· Thuốc và đồ sơ cứu y tế đơn giản;

· Áo mưa, áo phao, ủng, mũ bảo hiểm;
· Đèn pin, pin dự trữ;
· Điện thoại di động (đã được sạc pin đầy đủ), đài radio;
· Dụng cụ thoát hiểm và báo hiệu khi cần trợ giúp (dây thừng, còi, dao v.v..)

3.3 Đối với các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp

Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch PCTT đã được phê duyệt.
- Về nhân lực: 
· Lập danh sách các lực lượng nòng cốt (đội ứng phó, lực lượng thanh niên, bảo vệ, cán bộ y tế v.v.) tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn;
· Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bộ phận phụ trách, số người tham gia;
· Thực hiện công tác tuần tra, canh gác tại đơn vị để xử lý, đối phó với các tình huống khẩn cấp.

- Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị: 
· Áo phao, ủng;
· Đèn pin, pin dự trữ, đèn dầu, chất đốt, xăng, dầu;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio, điện thoại vệ tinh, bộ đàm (nếu có);
· Dụng cụ sơ cấp cứu: Bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế, băng ca, cáng cứu thương v.v.;
· Dụng cụ thoát hiểm và báo hiệu khi cần trợ giúp (dây thừng, cuốc, xẻng, dao, còi v.v.);
· Số điện thoại và địa chỉ liên hệ của chính quyền khi cần thiết.
- Về nhu yếu phẩm: chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên trong tổ chức tối thiểu 5 ngày bao gồm:
· Lương thực: gạo, mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh, thực phẩm khô v.v.;

· Nước uống, nước sinh hoạt;

· Tủ thuốc: bố trí một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu, sốt v.v.;
· Thuốc khử trùng cloramin B, viên lọc nước Aquatast.
3.4 Một số trường hợp cần lưu ý:
· Các nhu yếu phẩm cần thiết nên xắp xếp gọn gàng trong túi để thuận tiện khi di dời.

· Đối với các hộ gia đình sống trong địa bàn có nguy cơ cao về lũ quét cần chủ động và tuân thủ chấp hành di dời đến nơi an toàn theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
· Đối với những khu vực vùng sâu vùng xa, vùng có nguy cơ bị chia cắt trong thời gian dài khi có lũ quét, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tối thiểu đủ dùng trong từ 7 đến 10 ngày.
4. Sạt lở đất
Sạt lở đất thường xảy ra ở các khu vực đồi núi dốc, bờ sông, bờ biển. Sạt lở đất có thể gây thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa, cơ sở hạ tầng và làm tắc nghẽn giao thông. Đây là một dạng thiên tai nguy hiểm, xảy ra bất ngờ. Vì vậy, tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân cần nghiêm túc tuân thủ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và chủ động di dời đến nơi an toàn.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình chưa kịp di dời, mà còn nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất thì cần chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần chuẩn bị để chủ động đối phó với vùng có nguy cơ sạt lở đất bao gồm:
4.1. Đối với hộ gia đình
- Về vật tư, phương tiện và trang thiết bị:  
· Đèn pin, pin dự trữ, đèn dầu, nhiên liệu, chất đốt v.v.;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio v.v.;
· Dụng cụ thoát hiểm và báo hiệu khi cần trợ giúp: dây thừng, cuốc, xẻng, dao, búa, còi báo hiệu v.v.;
· Dụng cụ sơ cấp cứu: Bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế;
· Túi chống nước đựng quần áo, giấy tờ và tài sản quý v.v.;
- Về nhu yếu phẩm: chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên trong gia đình tối thiểu 3 ngày bao gồm:
· Một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu v.v.;
· Thuốc sát khuẩn, khử trùng, làm sạch nguồn nước (CloraminB, viên lọc nước Aquatas v.v.);
· Lương thực: gạo, mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh,thực phẩm khô v.v.;
· Nước uống, nước sinh hoạt.
4.2. Đối với cá nhân
Khi có kế hoạch đi qua vùng có nguy cơ xuất hiện sạt lở đất cần chuẩn bị những thứ thiết yếu sau:
· Nước uống đóng chai (theo lộ trình);
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Đồ ăn khô như mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh, v.v.(theo lộ trình);
· Thuốc và đồ sơ cứu y tế đơn giản;
· Áo mưa, ủng, mũ bảo hiểm;
· Đèn pin, pin dự trữ;
· Điện thoại di động (đã được sạc pin đầy đủ), đài radio;
· Dụng cụ thoát hiểm và báo hiệu khi cần trợ giúp (còi, gậy, dao v.v.)

4.3 Đối với các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp
Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch PCTT đã được phê duyệt.
- Về nhân lực: 
· Lên danh sách các lực lượng nòng cốt (đội ứng phó, lực lượng thanh niên, bảo vệ, cán bộ y tế v.v.) tham gia công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

· Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bộ phận phụ trách, số người tham gia.
· Thực hiện công tác tuần tra, canh gác tại đơn vị để xử lý, đối phó với các tình huống huống khẩn cấp.

- Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị: 
· Đèn pin, pin dự trữ, đèn dầu, nhiên liệu, chất đốt;
· Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại đã sạc đầy đủ pin), đài radio, điện thoại vệ tinh, bộ đàm (nếu có);
· Dụng cụ thoát hiểm, báo hiệu khi cần trợ giúp và cứu hộ ban đầu: dây thừng, cuốc, xẻng, dao, búa, còi báo hiệu v.v.;
· Dụng cụ sơ cấp cứu: Bông băng, gạc, cồn sát khuẩn, băng keo y tế, cáng cứu thương, băng ca v.v.;
· Sơ đồ hướng dẫn thoát hiểm, ứng cứu, phòng cháy chữa cháy và khu vực lân cận (cơ sở chính quyền, trạm y tế, đường sơ tán v.v.);
· Số điện thoại và địa chỉ liên hệ của chính quyền khi cần thiết;

- Về nhu yếu phẩm:  chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên trong tổ chức tối thiểu 3 ngày bao gồm:
· Tủ thuốc: bố trí một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu, sốt v.v.;
· Lương thực: đồ ăn khô như mỳ ăn liền, lương khô, các loại bánh, thực phẩm khô v.v.;
· Nước uống, nước sinh hoạt .
4.4 Một số trường hợp cần lưu ý:
· Các nhu yếu phẩm cần thiết nên xắp xếp gọn gàng trong túi để thuận tiện khi di dời.
· Đối với các hộ dân sống trong địa bàn có nguy cơ về sạt lở đất cần nghiêm chỉnh tuân thủ chấp hành di dời đến nơi an toàn theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
· Đối với những địa bàn dân cư ở vùng sâu vùng xa, vùng có nguy cơ bị chia cắt khi có sạt lở đất, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tối thiểu đủ dùng trong 10 ngày.
5. Hạn hán
Hạn hán xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người, vật nuôi, cây trồng. Hạn hán thường xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày. Do vậy, nó tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực bao gồm đời sống, sinh hoạt, sản xuất, môi trường v.v..
Khi xảy ra hạn hán, chính quyền địa phương các cấp trong vùng bị ảnh hưởng thực hiện các phương án đã xây dựng, chuẩn bị để đối phó với các tình huống thiên tai; các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân cần chuẩn bị kế hoạch dự trữ các nhu yếu phẩm, vật tư, phương tiện tối thiểu để đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt của các thành viên trong tổ chức, hộ gia đình trong thời kỳ bị hạn hán.
5.1. Đối với hộ gia đình
- Về vật tư, phương tiện và dụng cụ chứa nước:
· Dụng cụ lọc, chứa nước (can nhựa, thùng, tẹc, túi, bể ngầm, bể nổi, hố chứa nước v.v.) để bảo đảm cho người và vật nuôi;
· Máy bơm nước, ống dẫn, vòi hút v.v.;

· Phương tiện để lấy nước khi được bổ sung nước từ bên ngoài;
· Dụng cụ khoan, đào giếng, tìm nguồn nước ngầm trong trường hợp cần thiết;
· Bình cứu hỏa, dụng cụ dập lửa khi cần thiết;

· Dụng cụ, thiết bị chống nắng, chống nóng;

- Về nhu yếu phẩm: Chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng cho các thành viên bao gồm:
· Nước uống, nước sinh hoạt cho người và vật nuôi;

· Một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu, giải nhiệt v.v.;
· Thuốc khử trùng, lọc nước (CloraminB, viên lọc nước Aquatastv.v..)
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5.2. Đối với cá nhân

Khi đi vào vùng bị hạn hán cần chuẩn bị các thứ thiết yếu sau:
· Đồ bảo hộ chống nắng, chống nóng;
· Nước uống (theo lộ trình);
· Thuốc dự phòng tối thiểu cho cá nhân.
5.3. Đối với các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp
Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch PCTT đã được phê duyệt.
- Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị: 
· Dụng cụ lọc, chứa nước (can nhựa, thùng, tẹc, túi, bể ngầm, bể nổi, hố chứa nước v.v.) để bảo đảm nước tối thiểu cho lực lượng trong tổ chức.

· Máy bơm nước, ống dẫn, vòi hút v.v.;
· Phương tiện để đi lấy nước khi được bổ sung nước từ bên ngoài;

· Dụng cụ khoan, đào giếng, tìm nguồn nước ngầm trong trường hợp cần thiết;

· Bình cứu hỏa, dụng cụ dập lửa khi cần thiết;
· Đồ bảo hộ, dụng cụ, thiết bị chống nắng, chống nóng;

- Về nhu yếu phẩm: Chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng cho các thành viên tối thiểu 15 ngày bao gồm:
· Nước uống đóng chai, nước đóng bình, nước sinh hoạt;
· Thuốc khử trùng cloramin B, viên lọc nước Aquatast;
· Tủ thuốc: bố trí một số loại thuốc cơ bản điều các bệnh thông thường như cảm cúm, tiêu chảy, nhức đầu, giải nhiệt v.v..
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6. Rét hại:

Rét hại xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người, vật nuôi và cây trồng. Rét hại chủ yếu xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền núi Trung Bộ.
Khi xảy ra rét hại, chính quyền địa phương các cấp trong vùng bị ảnh hưởng thực hiện các phương án đã xây dựng, chuẩn bị để đối phó với rét hại;các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân cần chuẩn bị dự trữ các nhu yếu phẩm, vật tư, phương tiện tối thiểu để đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt của người, vật nuôi khi rét hại xảy ra.
6.1. Đối với hộ gia đình
- Về vật tư, trang thiết bị: 
· Dụng cụ chống rét (túi ngủ, chăn, đệm, quần áo ấm, khăn quàng, găng tay, ủng, mũ len v.v.);
· Dụng cụ sưởi ấm (lò sưởi, túi chườm nóng, v.v.) nếu có;
· Chất đốt: than, củi, rơm rạ v.v.;
· Phên, bạt, ni lông che chắn nhà cửa, chuồng trại để chống gió lùa v.v.;
- Về nhu yếu phẩm: chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên tối thiểu 7 ngày bao gồm:
· Lương thực: gạo, mỳ ăn liền, thực phẩm khô v.v.;
· Nước uống, nước sinh hoạt cho người và vật nuôi;
· Thức ăn cho gia súc, gia cầm và vật nuôi;
· Một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như miếng dán giữ nhiệt, thuốc ho, cảm cúm, nhức đầu.
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6.2. Đối với cá nhân
Khi có kế hoạch đi qua vùng bị rét hại cần chuẩn bị những thứ thiết yếu sau:
· Túi ngủ, quần áo ấm, mũ, khăn, khẩu trang, găng tay, tất, chăn cá nhân, miếng dán giữ nhiệt v.v.(theo lộ trình);
· Giày, ủng không thấm nước;
6.3 Đối với các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp
Các tổ chức kinh tế tự chủ, doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch PCTT đã được phê duyệt.
- Về vật tư, trang thiết bị: 
· Dụng cụ chống rét (túi ngủ, chăn, đệm, quần áo ấm, khăn quàng, găng tay, ủng, mũ len v.v.) cho các thành viên trong tổ chức ở lại trực để đối phó với rét hại;
· Dụng cụ sưởi ấm (lò sưởi, túi chườm nóng v.v.) (nếu có);
· Chất đốt: than, củi, rơm rạ v.v..
- Về nhu yếu phẩm:chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng cho các thành viên tối thiểu 7 ngày bao gồm:
· Lương thực: gạo, thực phẩm khô, mỳ ăn liền v.v.;
· Nước sinh hoạt, nước uống;
· Tủ thuốc: một số loại thuốc cơ bản điều trị các bệnh thông thường như ho, cảm cúm, nhức đầu v.v.;
6.4 Một số trường hợp cần lưu ý:
· Đối với vùng chịu ảnh hưởng của rét hại: không dùng bếp than tổ ong, bếp củi sưởi ấm trong phòng kín để tránh ngạt khí.
· Đối với các gia đình có người dễ bị tổn thương cần bổ sung đồ dùng dinh dưỡng, đồng thời không để những đối tượng này đi ra ngoài trời tránh trường hợp sốc nhiệt, đột quỵ.
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A Chính: Bước đầu hỗ trợ hoàn thiện ra hướng dẫn cho một số loại hình thiên tai phổ biến.
Nội dung hướng dẫn, có nguyên tắc chung cho các đối tượng: 

· Thường xuyên nghe thông tin về thiên tai, 

· nếu trong hộ gia đình có đối tượng dễ bị tổn thương thì gia đình phải chủ động sơ tán ngay khi có thiên tai. Tổ chức phải có phương án.

· Đối với sạt lở đất, vùng có nguy cơ sạt lở đất

· Bốn loại hình bão áp thấp nhiệt đới có nhân lực.

· Hướng dẫn nhân lực cho tổ chức, 

Đối với các tổ chức phải xây dựng và tổ chức pctt theo quy định của luật phòng chống thiên tai (đưa vào nguyên tắc chung ở phần 2)

· Đối với vùng đảo phải chuẩn bị vật tư phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo đặc thù, đảm bảo thời gian theo từng vùng miền (đưa vào nguyên tắc chung)

· Đối với tổ chức, hộ chưa kịp di dời, mà còn nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất thì cần chuẩn bị:

· Bỏ nhân lực hộ gia đình;

· Nhân lực đối với tổ chức cần phải được đào tạo, tập huấn;

· Chỉnh sửa xong gửi bản mềm để xin ý kiến từ các phòng;

A Minh:

· Đầu tuần (trước 10/7) chỉnh sửa theo nội dung ghóp ý.
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